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	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử

	Thử nghiệm xơ
	 
	Phép thử chung
	

	( Tỷ lệ tạp
	ASTM D 2812-12
	( Thành phần nguyên liệu
	

	( Các tính chất cơ lý xơ bông trên HVI
	ASTM D 5867-05
	( Tỷ lệ hồ
	

	Thử nghiệm sợi
	
	( Phân tích lỗi
	

	( Độ mảnh (độ nhỏ)
	
	( Tính cháy
	

	( Độ săn 
	
	Các phép thử độ bền màu
	

	( Độ bền 
	
	( Độ bền màu giặt
	

	( Độ không đều Uster
	
	( Độ bền màu ma sát
	

	( Chiều dài cuộn chỉ
	
	( Độ bền màu mồ hôi
	

	Thử nghiệm vải
	
	( Độ bền màu với nước biển
	

	( Khổ rộng
	
	( Độ bền màu với nước có chứa Clo
	

	( Chiều dài tấm vải
	
	( Độ bền màu với nước
	

	( Khối lượng
	
	( Độ bền màu với chất tẩy
	

	( Mật độ 
	
	( Độ bền màu với là, ép nóng
	

	( Kiểu dệt
	
	( Độ bền màu chất không Clo sau giặt
	

	( Độ bền đứt và giãn đứt-phương pháp Strip
	
	( Độ bền màu ánh sáng
	

	( Độ bền đứt và giãn đứt-phương pháp Grab
	
	( Đo màu, độ lệch màu
	

	( Độ bền xé
	
	Các phép thử thay đổi kích thước
	

	( Bền mài mòn
	
	( Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô
	

	( Bền đứt đường may
	
	( Thay đổi kích thước sau là nóng
	

	( Độ dạt đường may
	
	( Đánh giá ngoại quan sau giặt và làm khô
	

	( Độ bền nổ
	
	Các phép thử hóa sinh thái
	

	( Độ thoáng khí
	
	( Hàm lượng Formaldehyde
	

	( Độ dầy nguyên liệu và sản phẩm
	
	( Đo pH
	

	( Độ vón kết và xù lông
	
	( Xác định Azodyes 
	

	( Độ nhỏ sợi tách từ vải
	
	( Xác định kim loại nặng
	

	( Độ săn sợi tách từ vải
	
	( Xác định Pentaclophenol(PCP)
	

	( Độ ẩm
	
	( Xác định tổng hàm lượng chì
	

	( Độ hút hơi nước
	
	( Xác định hàm lượng các phtalat
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